
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BABAIU15272 Vương Trần Khánh Uyên BABA15BM
BABAIU16216 Kim Anh Như BABA16MK
BABAIU16225 Lê Huỳnh Nhật Nhi BABA16MK
BABAIU17166 Lê Quỳnh My BABA17IB
BABAIU19025 Nguyễn Hà Giang BABA19IU31
BABAIU19054 Nguyễn Hoàng Trúc Mai BABA19IU110
BABAIU19211 Nguyễn Việt Minh Khang BABA19IU31
BABAIU19400 Phạm Thị Lan Anh BABA19IU111
BAFNIU17075 Nguyễn Quang Trạng BAFN17CF
BAFNIU17093 Tô Hoàng Thịnh BAFN17CF
BAFNIU18229 Nguyễn Thị Kiều Nhi BAFN18CF1
BAFNIU18290 Nguyễn Thị Mỹ Duyên BAFN18IU11
BEBEIU18188 Lê Bá Đông Khê BEBE18IU31
BTARIU17045 Tống Đăng Khoa BTAR17IU31
BTBTIU17087 Phạm Thị Thanh Thủy BTBT17IU21
BTBTIU18035 Nguyễn Quang Chí BTBT18IU11
BTBTIU19002 Bạch Ngọc Gia Bảo BTBT19IU111
BTBTIU19004 Nguyễn Ngọc Gia Bảo BTBT19IU11
BTCEIU18076 Lê Trần Đức Huy BTCH18IU11
EEACIU15017 Lương Võ Ngọc Thanh EEAC15IU11
EEACIU15029 Phạm Bá Thông EEAC15IU11
EEEEIU17062 Nguyễn Duy Quang EEEE17IU31
ENENIU17023 Phạm Đường Minh Nhật ENEL17IU31
ENENIU17043 Đặng Thị Thảo Anh ENEL17IU31
ENENIU18009 Nguyễn Thụy Anh ENEL18IU21
ENENIU18043 Nguyễn Hải Long ENEL18IU31
ENENIU18077 Nguyễn Thị Thanh Vân ENEL18IU21
ENENIU18118 Hồng Bội Nghi ENEL18IU21
ENENIU18124 Phạm Thị Mỹ Duyên ENEL18IU21
ENENIU19009 Nguyễn Gia Huấn ENEL19IU31
IEIEIU16047 Đinh Thế Long IEIE16IU21
IEIEIU17034 Bùi Gia Nghi IEIE17IU11
IEIEIU17096 Vũ Duy Quang IEIE17IU21
IEIEIU18168 Trần Nguyễn Phương Linh IEIE18IU21
IELSIU17105 Trương Minh Huyền IELS17IU21
ITITIU17029 Nguyễn Trương Đạt ITIT17CS2
ITITIU18181 Huỳnh Phương Quyên ITIT18CS1
ITITIU18189 Nguyễn Minh Quân ITIT18CS2
ITITIU18201 Bùi Trung Kiên ITIT18CS2
ITITIU18247 Trần Trung Dũng ITIT18CS1
ITITIU18252 Nguyễn Lê Minh ITIT18CS2
ITITIU19003 Văn Hoàng Quế Anh ITIT19CS2
ITITIU19025 Lưu Hiển Long ITIT19CS1
ITITIU19070 Nguyễn Minh An ITIT19CS1
ITITIU19097 Nguyễn Hoàng Đạt ITIT19CS1
ITITIU19098 Nguyễn Trọng Đạt ITIT19CS2
ITITIU19120 Hồ Thị Thu Hòa ITIT19CS3
ITITIU19173 Trần Hữu Nhật ITIT19CS2
ITITIU19184 Dương Thiên Phúc ITIT19CS1



Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
ITITIU19217 Trần Ngọc Tiến ITIT19CS1
ITITWE19021 Nguyễn Đăng Vũ Duy ITIT194WE111
MAMAIU16034 Lê Bùi Gia Huy MAMA16IU31
MAMAIU19031 Trần Hải Lưu MAMA19IU111
BABAIU20105 Nguyễn Phúc Minh Nhật BABA20IU31
BABAIU20294 Kha Phú Việt BABA20IU42
BABAIU20329 Đinh Hoàng Yến BABA20IU42
BABAIU20333 Vũ Đăng Khoa BABA20IU41
BABAIU20337 Lê Ngọc Bảo Khanh BABA20IU41
BABAIU20378 Nguyễn Phan Thái Bình BABA20IU42
BABAIU20398 Đặng Trần Ngọc Như BABA20IU41
BABAIU20400 Trần Ngọc Quỳnh Mai BABA20IU41
BABAIU20427 Phạm Gia Long BABA20IU41
BABAIU20431 Châu Thanh Nhân BABA20IU41
BABAIU20438 Trần Nguyễn Khánh Hà BABA20IU42
BABAIU20522 Nguyễn Diệu Huế BABA20IU41
BABAIU20526 Trương Phúc An BABA20IU41
BABAIU20527 Đặng Nhật Anh BABA20IU42
BABAIU20550 Lê Minh Hào BABA20IU42
BEBEIU20015 Nguyễn Tuyên Hồng Hải BEBE20IU31
BEBEIU20033 Đỗ Vy Ngọc BEBE20IU41
BEBEIU20047 Nguyễn Hữu Tường BEBE20IU41
BEBEIU20065 Vũ Thụy Quỳnh Giao BEBE20IU41
BEBEIU20110 Trần Đăng Quang BEBE20IU41
BEBEIU20210 Dương Trung Kiên BEBE20IU41
BEBEIU20219 Vũ Hải My BEBE20IU41
BEBEIU20247 Bùi Phúc Thịnh BEBE20IU21
BTBTIU20045 Lê Hải Huy BTBT20IU41
BTBTIU20096 Bùi Minh Quang BTBT20IU41
BTBTIU20106 Nguyễn Khánh Bình BTBT20IU41
BTBTIU20202 Nguyễn Như Ngọc BTBT20IU41
BTBTIU20233 Trần Đình Anh Thư BTBT20IU41
ENENIU20051 Nguyễn Thị Bảo Trâm ENEL20IU41
ENENIU20084 Lê Nhã Uyên ENEL20IU41
ENENIU20170 Trần Duy Tường Minh ENEL20IU41
ENENIU20177 Lê Nguyễn Thành Tài ENEL20IU41
ITITIU20038 Trương Thuỳ Kỳ Duyên ITIT20IU41
ITITIU20154 Hồ Nguyễn Vy Anh ITIT20IU41
ITITIU20205 Lê Cao Nhật Hoàng ITIT20IU31
ITITIU20213 Lê Đình Anh Huy ITIT20IU41
ITITIU20227 Trương Đức Duy Khang ITIT20IU31
ITITIU20239 Trần Hà Tuấn Kiệt ITIT20IU41
ITITIU20359 Lương Trí Vỹ ITIT20IU41
SESEIU20005 Nguyễn Thảo Ngân PHSE20IU41
SESEIU20008 Nguyễn Trọng Phúc PHSE20IU41


